	TRƯỜNG PTDTBT THCS PHÌNH GIÀNG

ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

 (Đề gồm có 02 trang - Mã đề 01)


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học: 2022 – 2023
Môn: Công nghệ 9
Thời gian làm bài: 45 phút

(Không kể thời gian giao đề)


A. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm)

Câu 1. Vôn kế dùng để đo đại lượng điện nào?
         A. Cường độ dòng điện.          

B. Hiệu điện thế.    

         C. Vôn
.
                  


D. Điện trở.
Câu 2. Đơn vị đo cường độ dòng điện 
         A. vôn
.
B. ampe kế.

C. ampe kế.

D. oat.
Câu 3.  Để đo kích thước đường kính dây điện ta dùng
         A. thước lá.

B.thước cuộn.
C.thước cặp.       D. thước panme.
Câu 4. Quy trình chung nối dây dẫn điện  có mấy bước?
         A. 4 bước.

B.  5 bước.

C. 6 bước.            D. 7 bước .
Câu 5. Phần tử nào dưới đây không được lắp trên bảng điện?
         A. Aptômát.

B. Hộp số quạt.
 C. Ổ điện.
        D.  Bóng đèn. 
Câu 6. Cầu chì  được lắp trên
        A. dây pha trước công tắc.

B. dây trung tính trước công tắc.
        C. dây pha sau công tắc.

D. dây trung tính sau công tắc.
Câu 7. Kí hiệu dây dẫn bọc cách điện  M(2x1) có nghĩa
A. dây đôi lõi đồng, tiết  diện lõi 1mm.        
B. dây đơn,lõi đồng, tiết  diện lõi 2mm.
C. dây đôi lõi nhôm, tiết  diện lõi 1mm.
      
D. dây đơn,lõi nhôm, tiết  diện lõi 2mm.
Câu 8.  Mạng điện trong nhà thường sử dung dây dẫn
       A. dây một lõi .               
 B. dây dẫn có bọc cách điện.

       C. dây dẫn trần.                
 D. dây nhiều lõi.
B. TỰ LUẬN :(6,0 điểm)
Câu 1.( 2,0 điểm):Các cách nối dây dẫn điện và yêu cầu của mối nối ?

Câu 2.(1,0 điểm): Vì sao cầu chì bảo vệ phải được mắc vào dây pha của mạch điện ?

Câu 3.(3,0 điểm): Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm 2 cầu chì, 2 công tắc 2 cực, 1 ổ điện, 2 đèn chiếu sáng độc lập.
…………………………..HẾT……………………

(Lưu ‎:cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

	TRƯỜNG PTDTBT THCS PHÌNH GIÀNG

ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

 (Đề gồm có 02 trang - Mã đề 02)


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học: 2022 – 2023
Môn: công nghệ 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(Không kể thời gian giao đề)


A. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm)

Câu 1. Cầu chì  được lắp trên

        A. dây pha trước công tắc.

B. dây trung tính trước công tắc.
        C. dây pha sau công tắc.

D. dây trung tính sau công tắc.
Câu 2. Phần tử nào dưới đây không được lắp trên bảng điện?

         A. Aptômát.

B. Hộp số quạt.
 C. Ổ điện.
        D.  Bóng đèn.
Câu 3.  Mạng điện trong nhà thường sử dung dây dẫn

       A. dây một lõi.                  B. dây dẫn có bọc cách điện.

       C. dây dẫn trần.                D. dây nhiều lõi.
Câu 4. Đơn vị đo cường độ dòng điện
         A. vôn
 kế.
     B. ampe kế.

C. ampe kế.

D. oat.
Câu 5. Quy trình chung nối dây dẫn điện  có mấy bước?

         A. 4 bước.

B.  5 bước.

C. 6 bước.            D. 7 bước. 

Câu 6. Kí hiệu dây dẫn bọc cách điện  M(2x1) có nghĩa

A. dây đôi lõi đồng, tiết  diện lõi 1mm.        

B. dây đơn,lõi đồng, tiết  diện lõi 2mm.
C. dây đôi lõi nhôm, tiết  diện lõi 1mm.
      

D. dây đơn,lõi nhôm, tiết  diện lõi 2mm.
Câu 7.  Để đo kích thước đường kính dây điện ta dùng

         A. thước lá.

B.thước cuộn.
C.thước cặp.       D. thước panme.
Câu 8. Vôn kế dùng để đo đại lượng điện nào?
         A. Cường độ dòng điện.          

B. Hiệu điện thế .   

         C. Vôn
.
                  


D. Điện trở.
B. TỰ LUẬN : (6,0 điểm)

Câu 1.(2,0 điểm) Các cách nối dây dẫn điện và yêu cầu của mối nối ?

Câu 2.(1,0 điểm) Vì sao cầu chì bảo vệ phải được mắc vào dây pha của mạch điện ? 
Câu 3.(3,0 điểm) Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm 2 cầu chì, 2 công tắc 2 cực, 1 ổ điện, 2 đèn chiếu sáng độc lập.
…………………………..HẾT……………………

(Lưu ‎:cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	          Cấp độ

Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Vật liệu điện
	Xác định được vật liệu cách điện


	-Mô tả được cấu tạo dây dẫn điện


	
	
	

	3 câu

0.75đ     7.5%
	1 câu

                              0.25đ
	1 câu

                      0.5đ
	
	
	2 câu  0.75đ  
7.5%

	2. Dụng cụ dùng trong lắp đặt
	Xác định được đại lượng đo của đồng hồ đo điện
	
	
	
	

	3 câu  0.75đ  

            7.5%
	2 câu  

                                    0.75đ
	
	
	
	2 câu  0.75đ  

  7.5%

	3. Nối dây dẫn điện
	-  Nêu được các loại mối nôi và yêu cầu mối nối dây dẫn
	Giải thích được quy trình nối dây
	
	
	

	2 câu     2.25đ               22.5%
	1 câu

                                     2đ
	1 câu                          

                  0.25đ
	
	
	2 câu  2.25đ        22.5%

	4.Lắp mạch điện bảng điện
	- Biết được chức năng của bảng điện
- Biết được các TBĐ được lắp trên BĐ

	- Giải thích được ví trí lắp cầu lằp trên bảng điện 
	
	 Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện
	

	7 câu       6.25đ
62.5%
	3 câu                           1.25đ
	1 câu               1đ
	
	1câu          4đ
	5 câu       6.25đ   62.5%

	Tổng số câu:

Tổng số điểm:

Tỉ lệ
	7 câu

                                       4.25đ

                  42.5%
	3 câu

                   1.75đ

     17.5%
	
	1 câu

            4đ

         40%
	11 câu

10đ   
  100%




	TRƯỜNG PTDTBT THCS PHÌNH GIÀNG

  ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

( Hướng dẫn chấm 01 trang)
	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA

CUỐI HỌC KÌ I

Môn: Công nghệ 9
Năm học: 2022 - 2023


I.TRẮC NGHIỆM : 4 điểm :  Khoanh tròn mỗi ý đúng được 0.5 điểm
Đề 1
	CÂU
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	ĐÊ 1
	B
	C
	D
	C
	D
	A
	A
	B

	ĐỀ 2
	A
	D
	B
	C
	C
	A
	D
	B


II. TỰ LUẬN : 6 ĐIỂM
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	1
	 Các cách nối dây dẫn điện và yêu cầu của mối nối

* Các cách nối dây : 1 điểm

- Mối nối thẳng.

- Mối nối phân nhánh.

- Mối nối dùng phụ kiện

* Yêu cầu của mối nối: 1 điểm
- Dẫn điện tốt
- Độ bền cơ học cao.

- Cách điện tốt. 

- Đảm bảo về mặt mĩ thuật
	0,5 

0,5 

1,0



	2
	Cầu chì phải được mắc vào dây pha để khi có sự cố, cầu chì bị dứt, dây pha được ngắt khỏi thiết bị và đồ dùng điện không gây nguy hiểm cho người sử dụng.
	1,0



	3
	O

A           






	3,0


PAGE  
4

